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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “MÔ HÌNH CHỢ THÍ ĐIỂM BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;
Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các công trình mục tiêu quốc gia năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BKHĐT ngày 13/4/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;
Căn cứ Công văn số 3732/BCT-KHCN ngày 26/4/2011 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn nội dung hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011;
Căn cứ Công văn số 5949/BCT-TTTN ngày 01/7/2011 của Bộ Công Thương về việc xây dựng Dự án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" và kèm theo đề cương hướng dẫn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hưng Yên tại tờ trình số 536/TTr-SCT ngày 09 tháng 8 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Dự án xây dựng "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012- 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Sở Công Thương Hưng Yên.

3. Mục tiêu Dự án:
- Xây dựng mô hình chung cho chợ vệ sinh an toàn thực phẩm với hệ thống tiêu chí đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo các quy định hiện hành của nhà nước; đáp ứng yêu cầu văn minh thương mại, thuận tiện cho quá trình mua, bán góp phần tăng cường hiệu quả kinh tế, xã hội của chợ.

- Nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm của đơn vị quản lý chợ và các hộ kinh doanh tại chợ.

- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung, an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ nói riêng.

4. Yêu cầu cơ bản của chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm:
4.1. Chợ có khu vực kinh doanh hàng thực phẩm riêng biệt;

4.2. Xác định được nguồn gốc các mặt hàng thực phẩm chủ yếu đang mua bán trong chợ;

4.3. Chợ được quản lý theo mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc ban quản lý chợ (ưu tiên chợ do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý);

4.4. Chợ có nội quy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4.5. Yêu cầu đối với hàng thực phẩm kinh doanh tại chợ:

- Tất cả các thực phẩm đem vào chợ bán phải có nguồn gốc an toàn;

- Không sử dụng chất bảo quản thực phẩm và chất tẩy rửa không được phép sử dụng hoặc sử dụng quá mức cho phép;

- Hàng thực phẩm chế biến được bảo quản trong tủ kính hoặc che, đậy, bao gói hợp vệ sinh; phải có ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao gói theo quy định;

- Nước sử dụng chế biến thực phẩm phải đạt tiêu chuẩn quy định.

4.6. Yêu cầu đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại chợ:

- Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đạt tiêu chuẩn sức khoẻ, không mắc các bệnh truyền nhiễm và có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Có giấy khám sức khoẻ định kỳ (hàng năm);

- 100% thương nhân kinh doanh thực phẩm trong chợ và cán bộ quản lý chợ được phổ biến quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

-100% thương nhân kinh doanh thực phẩm trong chợ cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

4.7. Yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật:

4.7.1. Đối với chợ:

- Khu vực chế biến, kinh doanh thực phẩm được chia theo nhóm hàng riêng biệt, để ngăn ngừa ô nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến;

- Rác thải được xử lý bảo đảm theo quy định;

- Nước thải được xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường;

- Có kho (hoặc thiết bị) bảo quản đông lạnh phù hợp với quy mô của chợ.

4.7.2. Đối với thương nhân kinh doanh tại chợ:

- Bàn bày bán thực phẩm tươi sống (gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản) được chế tạo bằng chất liệu dễ làm vệ sinh (inox, gạch men,…);

- Trang thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm;

- Các trang thiết bị: dao, kéo, hộp đựng thực phẩm..vv phải được rửa sạch, khử trùng trước và sau khi sử dụng;

- Dùng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường.

5. Lộ trình nhân rộng mô hình thí điểm:
5.1. Lộ trình thực hiện:

Số lượng chợ dự kiến nhân rộng hàng năm theo mô hình thí điểm giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

- Năm 2011 - 2012: Xây dựng mô hình thí điểm tại chợ Gạo, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Năm 2013: Xây dựng 03 chợ theo mô hình thí điểm.

- Năm 2014: Xây dựng 03 chợ theo mô hình thí điểm.

- Năm 2015: Xây dựng 03 chợ theo mô hình thí điểm.

Định hướng đến năm 2020: Các chợ trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng theo mô hình thí điểm.

5.2. Kinh phí thực hiện:
Nguồn kinh phí phục vụ công tác nhân rộng mô hình giai đoạn 2012-2015 được bố trí từ các nguồn:
- Nguồn Trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu hàng năm;
- Nguồn ngân sách địa phương;
- Nguồn kinh phí được trích để lại từ các khoản thu tại chợ theo quy định hiện hành;
- Nguồn vốn xã hội hóa (Vốn của đơn vị quản lý chợ, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ);
- Nguồn từ các chương trình, dự án có liên quan.
6. Giải pháp thực hiện Dự án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm":
6.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, cán bộ quản lý chợ và các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ;

6.2. Quy hoạch khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; quy hoạch các vùng sản xuất rau an toàn gắn với các vùng sản xuất rau chuyên canh; Quy hoạch các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để có nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho các chợ;

6.3. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các chủ thể tham gia mô hình (đơn vị quản lý chợ, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ):

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chợ:

+ Các dự án đầu tư xây dựng chợ nói chung, dự án đầu tư xây dựng chợ theo "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" nói riêng được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư và tín dụng đầu tư của nhà nước và của tỉnh;

+ Ngoài các chính sách ưu đãi chung, các dự án đầu tư xây dựng chợ theo "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chợ. Mức hỗ trợ căn cứ từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cán bộ đơn vị quản lý chợ và các hộ kinh doanh hàng thực phẩm tại chợ được tập huấn miễn phí về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; được hỗ trợ đầu tư một số trang thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh hàng thực phẩm và hàng ăn uống tại chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; được hỗ trợ 1 phần kinh phí kiểm nghiệm, xét nghiệm thực phẩm và hàng ăn uống tại chợ khi cần;

- Hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc tiếp cận, giao dịch với các cơ quan nhà nước để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh và khai thác chợ trong việc giải quyết các thủ tục ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định.

6.4. Khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

6.5. Nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ.

6.6. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các chủ thể tham gia mô hình thí điểm.

6.7. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Tổ chức thực hiện:
7.1. Trách nhiệm của Sở Công Thương:

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm theo mô hình thí điểm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hàng năm lập danh mục và kế hoạch vốn (ngân sách Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ xây dựng theo mô hình "Chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" trình Bộ Công Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý chợ nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế mẫu "Chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm". Trong đó quy hoạch riêng khu bán hàng thực phẩm với các trang thiết bị mẫu phục vụ quá trình kinh doanh hàng thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để áp dụng chung cho các chợ nằm trong kế hoạch nhân rộng mô hình thí điểm đến năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Hướng dẫn và kiểm tra đơn vị quản lý chợ của chợ xây dựng theo mô hình "Chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" thực hiện các yêu cầu của mô hình chợ thí điểm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh hàng thực phẩm và hàng ăn uống tại chợ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn công tác quản lý, phát triển chợ và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cho đơn vị quản lý chợ.

- Tổ chức cho các hộ kinh doanh hàng thực phẩm, hàng ăn uống tiêu biểu và cán bộ đơn vị quản lý chợ đi khảo sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số chợ trong và ngoài tỉnh, tổng kết, rút kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu của mô hình chợ thí điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng kết rút kinh nghiệm việc xây dựng mô hình chợ thí điểm.

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc nguồn vốn ngân sách hỗ trợ.

7.2. Trách nhiệm của các sở, ban ngành liên quan:

a). Sở Tài chính:

- Hướng dẫn địa phương, đơn vị quản lý chợ thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra việc đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc nguồn vốn ngân sách hỗ trợ.

- Thẩm định, quyết toán các hạng mục đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương và các ngành chức năng liên quan trong việc xây dựng định mức thu phí, lệ phí tại chợ; chủ trì hướng dẫn về giá đối với các mặt hàng thuộc diện kê khai giá theo quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Hàng năm bố trí kinh phí thuộc ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các chợ theo mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn kinh phí có liên quan cho công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ nằm trong kế hoạch nhân rộng mô hình chợ thí điểm.

c) Sở Y tế:
- Phối hợp với các ngành Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến, hướng dẫn các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Phối hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất quá trình kinh doanh thực phẩm tại các chợ khi cần thiết. Cảnh báo sự cố ngộ độc thực phẩm trong chợ.
- Định kỳ, đột xuất lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong chợ.
- Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và các cơ sở y tế tuyến huyện, thành phố, xã, phường tăng cường công tác kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ nói riêng thuộc địa bàn quản lý.
- Cung cấp thông tin cho Sở Công Thương, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý chợ biết kết quả thanh, kiểm tra, kiểm nghiệm thực phẩm tại chợ để phối hợp tăng cường hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ.
d) Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:
- Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển đối với các sản phẩm thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
- Tăng cường công tác kiểm dịch thú y.
- Cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và đơn vị quản lý chợ về địa chỉ sản xuất rau an toàn, các khu giết mổ tập trung bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; các cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc ngành mình quản lý.
e) Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn:

- Phối hợp với Sở Công Thương triển khai tổ chức thực hiện xây dựng chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo dự án được duyệt.
- Chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc địa bàn quản lý, báo cáo Sở Công Thương tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn.

f) Trách nhiệm của Ban quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý và kinh doanh chợ tham gia mô hình "Chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm":
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu đối với "Chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" theo hướng dẫn của Sở Công Thương.
- Dự toán kinh phí các hạng mục đầu tư xây dựng chợ đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ theo hướng dẫn của Sở Công Thương.
- Tổ chức xây dựng các hạng mục công trình do ngân sách hỗ trợ đầu tư đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế và dự toán được phê duyệt.
- Thanh, quyết toán vốn hỗ trợ đầu tư với cơ quan Tài chính theo quy định hiện hành.
Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Dự án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt tại quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản; Chi cục Thú y tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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